
STT Họ và tên Lớp Hộ khẩu thường trú Số tiền TC Ký nhận
1 Nguyễn Sơn Tùng K9 A TCNH Yên Lập-Phú Thọ 560.000
2 Nguyễn Thị Thúy Hoa K9 A TCNH Thanh Thủy-Phú Thọ 560.000
3 Hoàng Thị Bích K9 A TCNH Yên Lập-Phú Thọ 560.000
4 Hoàng Thị Thúy K9 A TCNH Yên Lập-Phú Thọ 560.000
5 Giàng Thị Hậu K9 A TCNH Bảo Thắng-Lào Cai 560.000
6 Nguyễn Thị Hương K9 A TCNH Yên Lập-Phú Thọ 560.000
7 Đinh Thị Thúy Hà K9 A TCNH Tân Sơn-Phú Thọ 560.000

8 Đinh Thị Hồng Nhật K9A Thanh Sơn-Phú Thọ 560.000
9 Hà Thanh Tùng K9A K.Toán Tân Sơn-Phú Thọ 560.000

10 Nguyễn Thị Lan Hương K9 QTKD Yên Lập-Phú Thọ 560.000
11 Đinh Văn Đạt K9 QTKD Thanh Sơn-Phú Thọ 560.000
12 Phạm Văn Hiến K9 QTKD Văn Bàn-Lào Cai 560.000
13 Đinh Thị Dịu K9 M Thuật Yên Lập-Phú Thọ 560.000
14 Nguyễn Đức Hân K9 M Thuật Vị Xuyên-Hà Giang 560.000
15 Hà Thanh Tâm K9 T. Anh Tân Sơn-Phú Thọ 560.000
16 Nguyễn Thị Thanh HườngK9 T. Anh Thanh Thủy-Phú Thọ 560.000
17 Lưu Thị Bích Phượng K9 T. Anh Tam Đảo-Vĩnh Phúc 560.000
18 Đinh Văn Minh K9 T. Anh Yên Lập-Phú Thọ 560.000
19 Phùng Thị Chiến K9 T. Anh Yên Lập-Phú Thọ 560.000
20 Hà Thị Đông K9 T. Anh Thanh Sơn-Phú Thọ 560.000
21 Trần Mỹ Hạnh K9 T. Anh Yên Lập-Phú Thọ 560.000
22 Đinh Thị Thu Phương K9 T. Anh Thanh Sơn-Phú Thọ 560.000
23 Đinh Thị Thu Hà K9 T. Anh Thanh Sơn-Phú Thọ 560.000
24 Đinh Thị Phượng K9 T. Anh Thanh Sơn-Phú Thọ 560.000
25 Dương Trung Sơn K9 T.Trung Yên Lập-Phú Thọ 560.000
26 Đinh Thị Khánh Vân K9 T.Trung Thanh Sơn-Phú Thọ 560.000
27  Đinh Thị Thoa K9 CĐT.Anh Yên Lập-Phú Thọ 560.000
28 Nguyễn Thị Tuyết K9 CĐT.Anh Thanh Thủy-Phú Thọ 560.000
29 Đinh Thị Hiền K9 CĐT.Anh Yên Lập-Phú Thọ 560.000
30 Trần Thị Thanh Thanh K9 CĐT.Anh Yên Lập-Phú Thọ 560.000
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31 Hà Thị Hường K9 CĐT.Anh Tân Sơn-Phú Thọ 560.000
32 Đinh Thị Ngọc Giang K9 CĐT.Anh Thanh Sơn-Phú Thọ 560.000
33 Nguyễn Thị Thùy Linh K9 CĐT.Anh Thanh Thủy-Phú Thọ 560.000
34 Nguyễn ThThanh Huyền K9 SPTH Yên Lập-Phú Thọ 560.000
35 Đinh Thị Chuyên K9 SPTH Yên Lập-Phú Thọ 560.000
36 Hà Thị Dậu K9 SPTH Tân Sơn-Phú Thọ 560.000
37 Mông Thị Hương K9 SPTH Lục Yên-Yên Bái 560.000
38 Hà Thị Phương K9 SPTH Tân Sơn-Phú Thọ 560.000
39 Nguyễn Thị Anh K9 SPTH Yên Lập-Phú Thọ 560.000
40 Dương Thị Hiền K9 SPTH Yên Lập-Phú Thọ 560.000
41 Phùng Thị Thùy K9 SPTH Yên Lập-Phú Thọ 560.000
42 Dương Hương Ly K9 SPTH Trấn Yên- Yên Bái 560.000
43 Đinh Thị Nga K9 SPTH Yên Lập-Phú Thọ 560.000
44 Lê Thị Nghiên K9 SPTH Văn Bàn-Lào Cai 560.000
45 Sầm Thị Mai K9 SPTH Bảo Thắng-Lào Cai 560.000
46 Đinh Thị Hương Giang K9 SPMN Yên Lập-Phú Thọ 560.000
47 Đinh Thị Chanh K9 SPMN Yên Lập-Phú Thọ 560.000
48 Hoàng Thị Máng K9 SPMN Xi Ma Cai-Lào Cai 560.000
49 Bàng Thị Năm K9 SPMN Tam Đảo-Vĩnh Phúc 560.000
50 Hà Thị Thu Thủy K9 SPMN Yên Lập-Phú Thọ 560.000
51 Đinh Thị Xuân K9 SPMN Yên Lập-Phú Thọ 560.000
52 Phùng Thị Phương Thảo K9 Toán Yên Lập-Phú Thọ 560.000
53 Đinh Thị Thùy Linh K9 Toán Thanh Sơn-Phú Thọ 560.000
54 Nguyễn Thị Thanh HườngK9 Toán Yên Lập-Phú Thọ 560.000
55 Nguyễn Tuấn Anh K9 Toán Thanh Thủy-Phú Thọ 560.000
56 Nguyễn Thị Hằng K9 Toán Yên Lập-Phú Thọ 560.000
57 Nguyễn Văn Hiếu K9 Toán Yên Lập-Phú Thọ 560.000
58 Đỗ Thanh Tùng K9 Toán Yên Lập-Phú Thọ 560.000
59 Phùng Thị Thu Hạnh K9 Toán Thanh Sơn-Phú Thọ 560.000
60 Hà Thị Thúy Vân K9 Toán Tân Sơn-Phú Thọ 560.000
61 Đinh Thị Huyền K9 T-Lý A Thanh Sơn-Phú Thọ 560.000
62 Phùng Thị Lan K9 T-Lý A Thanh Sơn-Phú Thọ 560.000
63 Phùng Thị Minh Huệ K9 T-Lý A Tân Sơn-Phú Thọ 560.000
64 Xa Thị Huệ K9 T-Lý A Tân Sơn-Phú Thọ 560.000
65 Nguyễn Phương Ly K9 T-Lý A Tân Sơn-Phú Thọ 560.000
66 Phùng Thị Thanh Giang K9 T-Lý A Thanh Sơn-Phú Thọ 560.000
67 Đinh Mạnh Hùng K9 T-Lý A Thanh Sơn-Phú Thọ 560.000
68 Đinh Thị Thanh Thư K9 Tin Thanh Sơn-Phú Thọ 560.000
69 Nguyễn Thị Như Huế K9 ĐH Hóa Yên Lập-Phú Thọ 560.000
70 Dương Văn Kiêu K9 ĐH Hóa Yên Lập-Phú Thọ 560.000
71 Khúc Duy Hải K9 ĐH Hóa Yên Lập-Phú Thọ 560.000
72 Trần Thị Thu Liễu K9 ĐH Sinh Yên Lập-Phú Thọ 560.000
73 Ngọc Thị Thuận K9 ĐH Sinh Yên Lập-Phú Thọ 560.000
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74 Đinh Thị Vân K9 ĐH Sinh Yên Lập-Phú Thọ 560.000
75 Phan Thị Lý K9 ĐH Sinh Yên Lập-Phú Thọ 560.000
76 Hà Thị Khoa K9 ĐH Sinh Tân Sơn-Phú Thọ 560.000
77 Nguyễn Thị Thảo K9 ĐH Sinh Thanh Sơn-Phú Thọ 560.000
78 Hà Văn Linh K9 TD- CTĐ Tân Sơn-Phú Thọ 560.000
79 Hà Văn Hòa K9 TD- CTĐ Yên Lập-Phú Thọ 560.000
80 Đinh Công Tư K9 TD- CTĐ Yên Lập-Phú Thọ 560.000
81 Đinh Văn Ban K9 TD- CTĐ Yên Lập-Phú Thọ 560.000
82 Lê Thị Hải Yến K9 ĐH Văn Yên Lập-Phú Thọ 560.000
83 Xa Thị Hà K9 ĐH Văn Yên Lập-Phú Thọ 560.000
84 Đinh Thị Vân K9 ĐH Văn Thanh Sơn-Phú Thọ 560.000
85 Giàng Thị Tang K9 ĐH Văn Bắc Hà-Lào Cai 560.000
86 Hà Thị Lưu K9 ĐH Văn Tân Sơn-Phú Thọ 560.000
87 Hà Thị Mai Phượng K9 ĐH Văn Thanh Sơn-Phú Thọ 560.000
88 Trần Thị Lan Anh K9 ĐH Văn Yên Lập-Phú Thọ 560.000
89 Nguyễn Thị Hai K9 ĐH Văn Thanh Sơn-Phú Thọ 560.000
90 Đinh Thị Hương Dang K9 ĐH Văn Thanh Sơn-Phú Thọ 560.000
91 Đặng Thị Thủy K9 ĐH Văn Chiêm Hóa-Tuyên Quang 560.000
92 Phùng Thị Trâm K9 ĐH VNH Tân Sơn-Phú Thọ 560.000
93 Mai Thị Lan K9 ĐH Sử Yên Lập-Phú Thọ 560.000
94 Đinh Tám Thi K9 ĐH Sử Thanh Sơn-Phú Thọ 560.000
95 Hoàng Thị Bình K9 ĐH Sử Cẩm Khê-Phú Thọ 560.000
96 Vàng Thị Thắm K9 ĐH Sử Mường Khương-Lào Cai 560.000
97 Đinh Thị Hồng Nhung K9 ĐH Sử Thanh Sơn-Phú Thọ 560.000
98 Hà Thị Yến K9 ĐH Sử Thanh Sơn-Phú Thọ 560.000
99 Đỗ Diệu Linh K9 ĐH Sử Yên Lập-Phú Thọ 560.000

100 Phùng Thị Thu Hiên K9 ĐH Sử Tân Sơn-Phú Thọ 560.000
101 Đinh Thị Nhuận K9 ĐH Sử Thanh Sơn-Phú Thọ 560.000
102 Hà Xuân Khánh K9 ĐH Sử Yên Lập-Phú Thọ 560.000
103 Đinh Thị Thùy Linh K9 ĐH Sử Thanh Sơn-Phú Thọ 560.000
104 Hà Thị Luyến K9 ĐH Sử Thanh Sơn-Phú Thọ 560.000
105 Hà Thanh Sơn K9 ĐH Sử Tân Sơn-Phú Thọ 560.000
106 Nguyễn Thị Hà K9 ĐH Sử Yên Lập-Phú Thọ 560.000
107 Nguyễn Văn Thanh K9 ĐH Địa Yên Lập-Phú Thọ 560.000
108 Nông Thị Ngọc K9 ĐH Địa Thanh Sơn-Phú Thọ 560.000
109 Đinh Thị Hạnh K9 ĐH Địa Thanh Sơn-Phú Thọ 560.000
110 Đinh Thị Xim K9 ĐH Địa Yên Lập-Phú Thọ 560.000
111 Nguyễn Thị Ngọc Huyền K9 ĐH Địa Thanh Thủy-Phú Thọ 560.000
112 Hà Thị Chang K9 ĐH Địa Yên Lập-Phú Thọ 560.000
113 Tống Sơn Tuân K9 ĐH Địa Yên Lập-Phú Thọ 560.000
114 Đinh Văn Chuyền K9 ĐH Địa Thanh Sơn-Phú Thọ 560.000
115 Mè Văn Hợi K9 ĐH Địa Văn Chấn-Yên Bái 560.000
116 Hoàng Thị Bích Phương K9 ĐH Địa Yên Lập-Phú Thọ 560.000
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117 Hoàng Văn Phương K9 ĐH Địa Yên Lập-Phú Thọ 560.000
118 Nùng Văn Thải K9 ĐH Địa Mường Khương-Lào Cai 560.000
119 Đỗ Minh Hùng K9 ĐH Địa Yên Lập-Phú Thọ 560.000
120 Đinh Thị Oanh K9CĐ Địa Thanh Sơn-Phú Thọ 560.000
121 Hoàng Huyền Trang K9 KHCT Na Hang-Tuyên Quang 560.000
122 Đinh Thị Phương K9 CNTY Yên Lập-Phú Thọ 560.000

68.320.000

                        
Tổng số tiền:
Bằng số:
Bằng chữ:

Ấn định danh sách này có 122 SV

68.320.000 đồng
Sáu mươi tám triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng chẵn.

Tổng số tiền
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